
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 304/QĐ-SNNPTNT Ninh Thuận, ngày  05  tháng 7 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm 

trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2023 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về 

Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn 

vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính 

trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về 

đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TTBTC ngày 29/3/2016 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị,tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Thực hiện các Quyết định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Quyết định số 552/QĐ-SNNPTNT ngày 30/12/2022 về việc giao dự toán chi 

ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

PTNT; Quyết định số 211/QĐ-SNNPTNT ngày 19/5/2023 về việc phê duyệt dự 

toán chi tiết mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của 

chủ rừng năm 2023; Quyết định số 213/QĐ-SNNPTNT ngày 19/5/2023 về việc 

phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang phục cho lực lượng bảo 

vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2023; Quyết định số 218/QĐ-

SNNPTNT ngày 24/5/2023 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 

02: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất mua sắm trang phục cho 



lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2023; Quyết định số 

253/QĐ-SNNPTNT ngày 02/6/2023 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu mua sắm 

hàng hóa qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ Gói thầu số 01: Mua sắm trang 

phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2023; 

Theo Báo cáo số 75/2023/BC-ĐLNT ngày 22/6/2023 của Công ty TNHH 

Đồng lợi Ninh Thuận về Báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Mua sắm 

trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2023; 

Theo Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng Gói thầu số 01: Mua sắm 

trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2023 ký 

ngày 01/7/2023 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty TNHH 

Một Thành viên 19-5, Bộ Công an; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở tại Báo cáo thẩm 

định ngày 01/7/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm 

trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2023, nội 

dung chủ yếu như sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Một Thành viên 19-5, Bộ 

Công an.  

Địa chỉ: Số 98, đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội. Mã định danh: vn0100110126. 

2. Giá trị trúng thầu: 384.499.000 đồng (Ba trăm tám mươi bốn triệu, bốn 

trăm chín mươi chín ngàn đồng), chi tiết như sau: 

 

STT Danh mục 

Đơn 

 vị 

tính 

Số 

lượng 

 Đơn giá  

(đồng)  

 Thành tiền  

(đồng)  

 Tổng số     384.499.000 

1 Quần áo xuân hè dài tay nam, nữ Bộ 232 580.000 134.560.000 

2 Quần áo thu đông nam, nữ Bộ 93 1.300.000 120.900.000 

3 Áo bông  Chiếc 30 700.000 21.000.000 

4 Phù hiệu Cái 59 40.000 2.360.000 

5 Cấp hiệu đội trưởng (3 vạch) Bộ 18 70.000 1.260.000 

6 Cấp hiệu nhân viên (2 vạch) Bộ 60 70.000 4.200.000 

7 Cấp hiệu nhân viên (1 vạch) Bộ 37 70.000 2.590.000 

8 Mũ cối  Chiếc 116 130.000 15.080.000 



9 Dây Thắt lưng Sợi 36 220.000 7.920.000 

10 Bộ quần áo mưa  Bộ 23 315.000 7.245.000 

11 Bít tất Đôi 232 32.000 7.424.000 

12 Giày da  Đôi 34 740.000 25.160.000 

13 Giày đi rừng Đôi 232 150.000 34.800.000 

(Giá trên đã bao gồm tất cả các loại thuế, chi phí vận chuyển, bảo hành và 

các chi phí khác liên quan để thực hiện toàn bộ công việc của gói thầu) 

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước năm 2023 (theo Quyết định số 

552/QĐ-SNNPTNT ngày 30/12/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn). 

4. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. 

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty TNHH Một 

Thành viên 19-5, Bộ Công an có trách nhiệm: 

- Tổ chức ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế theo nội dung tại Điều 1 

của Quyết định này; nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán theo đúng quy 

định Nhà nước hiện hành. 

- Cung cấp thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật 

Đấu thầu năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 

08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài chính, Giám 

đốc Công ty TNHH Một Thành viên 19-5, Bộ Công an và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3;      
- Giám đốc Sở;  

- Sở Tài chính; 

- KBNN Ninh Thuận; 

- Cty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận; 

- Lưu VT, KH. NTN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Kim Cương 
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